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23. TỈNH ĐỒNG THÁP : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3  
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI  

 
UBBC Tỉnh/Thành phố: Đồng Tháp  
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hồng Ngự và các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông.  
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.  

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 Nguyễn 
Thúy Kiều  03/11/1984   Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Phú 
Cường, 
huyện 
Tam 
Nông, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

Ấp A, xã 
Phú 
Cường, 
huyện 
Tam 
Nông, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

12/12  

Trung 
cấp 
chuyên 
ngành 
kinh tế 
nông 
nghiệp 

 -  

Giám đốc Công ty 
TNHH Một thành 
viên Ba Tre, huyện 
Tam Nông, tỉnh 
Đồng Tháp; Chủ 
nhiệm Câu lạc bộ 
nữ khởi nghiệp 
huyện Tam Nông, 
tỉnh Đồng Tháp 

Công ty 
TNHH 
Một thành 
viên Ba 
Tre, 
huyện 
Tam 
Nông, 
tỉnh Đồng 
Tháp 

    Không Không 

2 Hà Thị Nga  20/02/1969   Nữ Việt 
Nam Thái Không 

Xã Piềng 
Vế, 
huyện 
Mai 
Châu, 
tỉnh Hòa 
Bình 

Tòa nhà 
công vụ 
Chính 
phủ 
N04A, 
khu 
Ngoại 
giao 
đoàn, 
phường 
Xuân 
Tảo, 
quận 
Bắc Từ 
Liêm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư phạm 
ngữ văn, 
chính trị 

Cử 
nhân 

Cử 
nhân 

Tiếng 
Anh A 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đảng; Bí thư Đảng 
đoàn, Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam; Ủy viên 
Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam; Ủy viên 
Hội đồng bầu cử 
quốc gia 

Hội Liên 
hiệp Phụ 
nữ Việt 
Nam 

16/3/1995    Không 

Tỉnh 
Lào 
Cai 
nhiệm 
kỳ 
1999-
2004, 
2004-
2009 
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 Nguyễn Lâm 
Thanh Thủy  26/01/1976   Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Hiệp 
Mỹ, 
huyện 
Duyên 
Hải, tỉnh 
Trà Vinh 

Số 11, 
đường 
Phạm 
Thị Uẩn, 
tổ 17, 
khóm Mỹ 
Hưng, 
phường 
3, thành 
phố Cao 
Lãnh, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành tin 
học; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
công 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1, C 

Phó Giám đốc Sở 
Thông tin và 
Truyền thông tỉnh 
Đồng Tháp 

Sở 
Thông 
tin và 
Truyền 
thông 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

16/11/2005    Không Không 

4 Huỳnh Minh 
Tuấn  10/10/1980   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Tân 
Bình, 
huyện 
Mỏ Cày, 
tỉnh Bến 
Tre 

Số 111, 
đường 
Trần Thị 
Nhượng, 
phường 
4, thành 
phố Cao 
Lãnh, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kinh tế 
nông 
nghiệp 
và phát 
triển 
nông 
thôn; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 
nông 
nghiệp; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C; 
Tiếng 
Trung 
C 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp 

Ủy ban 
nhân 
dân tỉnh 
Đồng 
Tháp 

26/7/2004    XIV 

Tỉnh 
Đồng 
Tháp 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

 
 



 
 
 
 

189 
 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Đồng Tháp  
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Cao Lãnh và các huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười.  
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 Nguyễn Hải 
Anh  14/10/1967   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Yên 
Thường, 
huyện 
Gia Lâm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Căn hộ 
3502, tòa 
nhà S3, 
khu 
Sunshine 
City, 
phường 
Đông 
Ngạc, 
quận 
Bắc Từ 
Liêm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
quan hệ 
quốc tế, 
ngoại 
ngữ, 
chính trị; 
Tiến sĩ 

Tiến 
sĩ 

Cử 
nhân 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh, 
tiếng 
Tây 
Ban 
Nha 

Ủy viên Đảng đoàn 
Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam; Bí thư 
Đảng ủy cơ quan, 
Phó Chủ tịch, Tổng 
Thư ký Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam; 
Ủy viên Đoàn Chủ 
tịch, Liên hiệp các 
tổ chức Hữu nghị 
Việt Nam; Phó Chủ 
tịch Hội Hữu nghị 
Việt Nam - Tây Ban 
Nha; Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung 
ương Hội Hữu nghị 
Việt Nam - Cu Ba 

Trung 
ương 
Hội Chữ 
thập đỏ 
Việt Nam 

26/6/1991    Không 

Tỉnh 
Tuyên 
Quang 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

2 Nguyễn Thị 
Mai Hoa  22/4/1967   Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Xuân 
Lam, 
huyện 
Hưng 
Nguyên, 
tỉnh 
Nghệ An 

Số 1, 
ngõ 
562/27, 
Thụy 
Khê, 
phường 
Bưởi, 
quận Tây 
Hồ, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư 
phạm; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
ngữ văn 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Nga C 

Ủy viên Thường 
trực Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục, 
Thanh niên, Thiếu 
niên và Nhi đồng 
của Quốc hội 

Ủy ban 
Văn hóa, 
Giáo 
dục, 
Thanh 
niên, 
Thiếu 
niên và 
Nhi đồng 
của 
Quốc hội 

20/9/1988    XI, 
XIV Không 
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 Hồ Kim Liên  25/8/1986   Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Mỹ 
Tân, 
thành 
phố Cao 
Lãnh, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

Số 80, 
đường 
Mai Văn 
Khải, ấp 
3, xã Mỹ 
Tân, 
thành 
phố Cao 
Lãnh, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư phạm 
Pháp 
văn, kinh 
tế chính 
trị 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B; 
Cử 
nhân 
tiếng 
Pháp 

Ủy viên Đảng 
đoàn, Ủy viên 
Thường trực, 
Chánh Văn phòng 
Cơ quan Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Đồng 
Tháp 

Ủy ban 
Mặt trận 
Tổ quốc 
Việt Nam 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

18/5/2015    Không Không 

4 Lê Quốc 
Phong  03/5/1978   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Phường 
Cửa 
Đông, 
quận 
Hoàn 
kiếm, TP 
Hà Nội 

Số 48, 
Lý 
Thường 
Kiệt, 
phường 
1, thành 
phố Cao 
Lãnh, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sinh học; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
hóa sinh 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Bí thư Đảng ủy 
Quân sự tỉnh, 
Trưởng Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh 
Đồng Tháp 

Tỉnh ủy 
Đồng 
Tháp 

19/5/2000    XIV Không 

5 Võ Phương 
Thủy  17/7/1978   Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Phú 
Hựu, 
huyện 
Châu 
Thành, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

Số nhà 
132, ấp 
Phú 
Hưng, xã 
Phú 
Hựu, 
huyện 
Châu 
Thành, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành tài 
chính - 
tín dụng; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
kinh tế 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 

Phó Giám đốc Sở 
Công Thương tỉnh 
Đồng Tháp 

Sở Công 
Thương 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

30/8/2004    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Đồng Tháp  
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Sa Đéc và các huyện: Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành.  
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 Phạm Thị 
Ngọc Đào  05/6/1980   Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã 
Phong 
Hòa, 
huyện 
Lai 
Vung, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

Số 428, 
đường 
Phạm 
Hữu 
Lầu, 
phường 
6, thành 
phố Cao 
Lãnh, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
tài chính 
ngân 
hàng 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B, 
TOEIC 
450 

Phó Giám đốc Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Đồng Tháp 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

23/9/2004    Không Không 

2 Lê Minh 
Hoan  19/01/1961   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Mỹ 
Trà, 
thành 
phố Cao 
Lãnh, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

Số 42, 
đường 
Nguyễn 
Thị Lựu, 
khóm 
Thuận 
Phát, 
phường 
Hòa 
Thuận, 
thành 
phố Cao 
Lãnh, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kiến trúc, 
chính trị; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Thạc 
sĩ 

Cử 
nhân 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Ban 
Cán sự đảng, Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Bộ Nông 
nghiệp 
và Phát 
triển 
nông 
thôn 

28/7/1988    
XI, 
XIII, 
XIV 

Tỉnh 
Đồng 
Tháp 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 Phạm Văn 
Hòa  02/10/1962   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Phường 
Tân Qui 
Đông, 
thành 
phố Sa 
Đéc, tỉnh 
Đồng 
Tháp 

Ấp Phú 
Thuận, 
xã Tân 
Phú 
Đông, 
thành 
phố Sa 
Đéc, tỉnh 
Đồng 
Tháp 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
quản trị 
kinh 
doanh, 
hành 
chính; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
khoa học 
giáo dục 

Thạc 
sĩ 

Cử 
nhân 

Tiếng 
Anh C 

Phó Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội 
tỉnh Đồng Tháp, Ủy 
viên Ủy ban Pháp 
luật của Quốc hội; 
Phó Chủ tịch Hội 
Luật gia tỉnh Đồng 
Tháp 

Hội Luật 
gia tỉnh 
Đồng 
Tháp 

10/9/1982    XIV 

Tỉnh 
Đồng 
Tháp 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016 

4 Nguyễn Thị 
Hồng Muội  01/01/1988   Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã An 
Phú 
Thuận, 
huyện 
Châu 
Thành, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

Số 406, 
ấp Phú 
An, xã 
An Phú 
Thuận, 
huyện 
Châu 
Thành, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kế toán 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Huyện ủy viên, Bí 
thư Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh huyện 
Châu Thành, tỉnh 
Đồng Tháp 

Đoàn 
Thanh 
niên 
Cộng 
sản Hồ 
Chí Minh 
huyện 
Châu 
Thành, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

26/12/2008    Không Không 
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

5 Trần Văn 
Sáu  21/5/1966   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Long 
Hưng A, 
huyện 
Lấp Vò, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

Số 617, 
đường 
Lê Đại 
Hành, 
khóm Mỹ 
Trung, 
phường 
Mỹ Phú, 
thành 
phố Cao 
Lãnh, 
tỉnh 
Đồng 
Tháp 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
xã hội 
học; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
giáo dục 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Tỉnh ủy viên, Bí 
thư Huyện ủy Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp 

Huyện 
ủy Lấp 
Vò, tỉnh 
Đồng 
Tháp 

11/5/1989    Không 

Tỉnh 
Đồng 
Tháp 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 

 
 

  


